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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tuấn 

Các Thẩm phán:   Ông Lê Văn Duy 

      Ông Nguyễn Văn Hiệp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nguyên Thủy là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà Võ 

Thị Lệ Giang– Kiểm sát viên. 
 

Ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại điểm cầu Trung tâm  trụ sở Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Định và điểm cầu thành phần là Trại giam Công an tỉnh Bình Định xét xử phúc 

thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 73/2023/TLPT-HS ngày 10 tháng 

5 năm 2023 đối với bị cáo Phạm Hoàng A do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 51/2023/HS-ST ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Phạm Hoàng A (tên gọi khác: Cu Mẫn), sinh năm:1990 tại thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Tổ 20, khu vực 4, phường G, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Không rõ, con bà Phạm Thị M, 

sinh năm 1962; vợ Dương Thị Ngọc M, sinh năm 1993, có 01 con; tiền án, tiền sự: 

không; về nhân thân: Ngày 26/11/2010 bị Tòa án nhân tỉnh Bình Định xử phạt 01 

năm 09 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, chấp hành xong ngày 09/11/2011; 

ngày 17/8/2020, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 15 tháng tù về tội “ Cố ý 

làm hư hỏng tài sản” chấp hành xong ngày 28/4/2021; ngày 30/9//2022, bị Tòa án 

nhân dân thành phố Quy Nhơn xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (bị cáo 

kháng cáo tại cấp phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định); bị cáo bị bắt tạm giam 

ngày 08/6/2022. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người tham gia tố tụng khác:  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo  
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Ngân hàng TMCP Việt Nam T; địa chỉ trụ sở chính: Số 98 đường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Đình H – Chuyên viên xử lý nợ. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 04/01/2020, Trương Đặng Minh Đ giao xe ô tô biển số 

77C-16571 (chủ xe là anh Trương Đặng Minh Đ và chị Phạm Thị Ph) cho Văn Chí 

Thành điều khiển chở Phạm Hoàng A, Nguyễn Thành Đ và T (không rõ lai lịch) chạy 

từ khách sạn Nhật Cường ở khu vực cầu Bà Di thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định đến thành phố Quy Nhơn để lấy tiền nợ. Khi đến thành phố Quy Nhơn, do 

không tìm thấy người nợ tiền nên cả nhóm đi về. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng 

ngày. Văn Chí Th lái xe ô tô 77C- 165.71 đến khu vực ngã năm Đống Đa, thành phố 

Quy Nhơn thì không biết đường nên nói Phạm Hoàng A thay mình điều khiển xe. 

Lúc này, Phạm Hoàng A (không có giấy phép lái xe theo quy định) thay Thành điều 

khiển xe ô tô 77C-165.71 chạy theo đường Quốc lộ 19 hướng từ thành phố Quy Nhơn 

đến huyện Tuy Phước. Khi điều khiển xe ô tô đến đoạn km 8 + 700 Quốc lộ 19 thuộc 

tổ 3, khu vực 1, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, Phạm Hoàng A ngủ gật nên 

để xe chạy qua phần đường bên trái, tông vào xe mô tô 77G1-096.86 do ông Hồ Tiến 

T điều khiển và xe mô tô 77X9-4102 do chị Nguyễn Thị Đ điều khiển chạy theo 

chiều ngược lại, đúng phần đường quy định. Sau khi va chạm xe ô tô 77C-165.71 tiếp 

tục lao ra khỏi phần đường xe chạy đẩy 02 xe mô tô cùng ông Thu và chị Đào văng 

xuống ruộng lúa bên trái đường, xảy ra tai nạn. Hậu quả: Ông Hồ Tiến T bị thương 

được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị từ ngày 

04/01/2020 đến ngày 05/01/2020, chuyển điều trị tại bệnh viện Đại học y dược Thành 

phố Hồ Chí Minh từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/02/2020. Chị Nguyễn Thị Đ bị 

thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị từ ngày 

04/01/2020 đến ngày 23/01/2020. Xe mô tô 77X9-4102 và xe mô tô 77G1-096.86 bị 

hư hỏng nặng. 

Sau khi xảy ra tai nạn, Trương Đặng Minh Đ nhờ Nguyễn Đức M (có giấy phép 

lái xe hạng FC) nhận thay Phạm Hoàng A điều khiển xe ô tô 77C-165.71 gây tai nạn. 

Tuy nhiên quá trình làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quy Nhơn, 

Nguyễn Đức M và Phạm Hoàng Anh đã khai báo đúng sự thật. 

Theo kết quả giám định pháp y về thương tích số 199/2020/PY-TgT ngày 

14/9/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết luận ông Hồ Tiến T bị các 

thương tích. Bệnh nhân vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với chẩn đoán: Trật 

khớp háng trái, vỡ ổ cối bên trái, vỡ xương gót phải, vết thương gót chân phải, vết 

thương phức tạp bàn chân trái, đứt gân cơ mác duỗi ngón 1 chân trái. 
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Được sơ cứu chuyển bệnh viện Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh điều trị: 

Mổ cắt lọc vết thương gót hai bên, đặt VAC; Mổ cắt cụt 1/3 giữa cẳng chân phải; Mổ 

kết hợp xương ổ cối phải; Mổ nắn trật khớp háng phải, kết hợp xương ổ cối. 

Hiện tại: Tỉnh táo; Cụt 1/3 trên cẳng chân phải; Mỏm cụt lành; Vết thương đoạn 

thắt lưng- cùng kích thước (7x2)cm Vết mổ vùng thắt lưng – hông – mông trái kích 

thước (21 x 0,7) cm, sẹo lành; Vết mổ bàn chân trái từ mặt ngoài qua gót đến mặt 

trong kích thước (26x0,5) cm; Vết mổ và vết thương mu bàn chân trái tạo thành vùng 

kích thước (7x5)cm; Phù nề, tê rần từ 1/3 dưới cẳng chân trái, ngồi xe lăn, dạng, khép 

khớp háng hạn chế. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại 71% 

Đối với Nguyễn Thị Đ từ chối giám định nên không có căn cứ xác định tỷ lệ 

thương tật. 

Tại kết luận định giá tài sản ngày 04/01/2021 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thành phố Quy Nhơn kết luận công khắc phục, sửa chữa và vật 

tư thay thế bị hư hỏng sau tai nạn xe mô tô 77G1-096.86 là 3.550.000 đồng: xe mô tô 

77X9-4102 là 1.050.000 đồng 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quy Nhơn đã tam giữ xe 

mô tô biển số 77G1-096.86 cùng giấy chứng nhận đăng ký, xe mô tô biển số 77X9 – 

4102 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 77C-165.71; 01 giấy phép lái xe 

hạng A1 của Hồ Tiến T; 01 giấy phép lái xe hạng A1 của Nguyễn Thị Đ, 01 giấy 

phép lái xe hạng FC của Nguyễn Đức M. Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại xe mô tô 

biển số 77G1-096.86 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe cho ông 

Hồ Tiến Thu, xe mô tô 77X9-4102 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái 

xe cho chị Nguyễn Thị Đ, giấy phép lái xe cho anh Nguyễn Đức M, hiện còn đang 

giam giữ xe ô tô biển số 77C-165.71 

Về dân sự: Đại diện chủ xe ô tô biển số 77C-165.71 và Phạm Hoàng Anh đã bồi 

thường cho bị hại Nguyễn Thị Đ số tiền 37.000.000 đồng, chị Đ không yêu cầu bồi 

thường gì khác. 

Bị hại Hồ Tiến T yêu cầu bồi thường số tiền 478.701.078 đồng. Bị cáo Phạm 

Hoàng A đã bồi thường cho bị hại Hồ Tiến T 3.000.000 đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP Việt Nam T yêu cầu 

được nhận lại xe ô tô biển số 77C-165.71 để xử lý thu hồi nợ vì anh Trương Đặng 

Minh Đ và chị Phạm Thị Ph đã vay tiền tại Ngân hàng để mua chiếc xe nói trên. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2023/HS-ST ngày 30 tháng 3 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã quyết định: 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự; 

Căn cứ Điều 48, Điều 106 của Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 590, Điều 601 

Bộ luật Dân sự; 
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Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Tuyên bố bị cáo Phạm Hoàng A phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Hoàng A 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 08/6/2022 (được trừ thời gian bị cáo đã chấp 

hành án từ ngày 28/4/2022 đến ngày 08/6/2022). 

Buộc bị cáo Phạm Hoàng A và bị đơn dân sự anh Trương Đặng Minh Đ, chị 

Phạm Thị Ph phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho bị hại ông Hồ Tiến T số tiền 

478.701.000 đồng, trong đó bị cáo Phạm Hoàng A được trừ đi số tiền bị cáo đã bồi 

thường trước 3.000.000 đồng, cụ thể chia phần mỗi người phải chịu như sau: 

Bị cáo Phạm Hoàng A: 156.567.000 đồng. 

Anh Trương Đặng Minh Đ 159.567.000 đồng. 

Chị Phạm Thị Ph 159.567.000 đồng. 

Về xử lý vật chứng: Trả lại 01 xe ô tô bán tải, biển số 77C-165.71, nhãn hiệu: 

Ford Ranger, màu sơn trắng số máy: P5AT2665833, số khung FF50JW865962 cho 

anh Trương Đặng Minh Đ, chị Phạm Thị Ph nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 23.8.2021 của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Quy Nhơn) 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của bị cáo, 

những người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật. 

Ngày 07/4/2023, bị cáo Phạm Hoàng Acó đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp 

phúc thẩm xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt 

Ngày 14/4/2023, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải 

quyết hủy bỏ phần xử lý vật chứng của Bản án số 51/2023/HSST ngày 30/3/2023; 

giao chiếc xe ô tô biển số 77C-165.71 đứng tên Phạm Thị Ph cho Ngân hàng để xử lý 

thu hồi nợ theo quy định. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu quan 

điểm giải quyết vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a, b khoản 

1 Điều 355, Điều 356, điểm d khoản 1 Điều 357 Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Hoàng A, Bản án hình sự sơ thẩm 

số 51/2023/HSST ngày 30/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn có hiệu 

lực pháp luật về phần hình phạt của bị cáo Phạm Hoàng Anh, không chấp nhận kháng 

cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP Việt Nam T hủy bỏ 

phần xử lý vật chứng của Bản án số 51/2023/HSST ngày 30/3/2023; giao chiếc xe ô 

tô biển số 77C-165.71 đứng tên Phạm Thị Ph cho Ngân hàng để xử lý thu hồi nợ theo 

quy định và sửa phần xử lý vật chứng tuyên trả xe ô tô biển số 77C-165.71 đứng tên 

Phạm Thị Ph cho anh Trương Đặng Minh Đ, chị Phạm Thị Ph.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Hoàng A xin rút toàn bộ nội dung đơn 

kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2023/HSST ngày 30/3/2023 của Tòa 

án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Căn cứ Điều 342, Điều 348 Bộ 

luật tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo 

của bị cáo Phạm Hoàng A, Bản án số 51/2023/HSST ngày 30/3/2023 của Tòa án 

nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có hiệu luật pháp luật về phần hình 

phạt đối với bị cáo Phạm Hoàng A. 

 [2] Xét kháng cáo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP 

Việt Nam T, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:  

 Xe ô tô biển số 77C-165.71 là tài sản của anh Trương Đặng Minh Đức, chị 

Phạm Thị Ph. Nhưng Ngân hàng TMCP Việt Nam T cho anh Trương Đặng Minh Đ, 

chị Phạm Thị Ph vay tiền của Ngân hàng TMCP Việt Nam T để mua xe, hiện nay anh 

Đ, chị Ph còn nợ tiền Ngân hàng, ngày 04/01/2020 anh Trương Đặng Minh Đ giao xe 

ô tô biển số 77C-165.71 cho Văn Chí Th điều khiển chở Phạm Hoàng A, Nguyễn 

Thành Đ và T (không rõ lai lịch). Sau đó Văn Chí Th giao xe ô tô biển số 77C-165.71 

cho Phạm Hoàng A điều khiển gây tai nạn giao thông. Cho nên, xe ô tô biển số 77C-

165.71 là vật chứng trong vụ án hình sự. Căn cứ  Điều 48của Bộ luật hình sự, Điều 

106 Bộ luật tố tụng  hình sự . Tòa án cấp sơ thẩm trả lại xe ô tô bán tải biển số 77C-

165.71 nhãn hiệu Ranger, màu sơn trắng, số máy: P5AT2665833, số khung: 

FF50JW865962 anh Trương Đặng Minh Đ và chị Phạm Thị Ph là đúng quy định 

pháp luật. Cho nên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng 

cáo của Ngân hàng TMCP Việt Nam T, yêu cầu hủy bỏ phần xử lý vật chứng của 

Bản án số 51/2023/HSST ngày 30/3/2023; giao chiếc xe ô tô biển số 77C-165.71 

đứng tên Phạm Thị Ph cho Ngân hàng để xử lý thu hồi nợ theo quy định  

 [3] Về phần xử lý vật chứng:  Tại phần Quyết định về phần xử lý vật chứng Tòa 

án cấp sơ  thẩm đã tuyên trả lại xe ô tô bán tải biển số 77C-165.71  nhãn hiệu Ranger, 

màu sơn trắng, số máy: P5AT2665833, số khung: FF50JW865962 anh Trương Đặng 

Minh Đ và chị Phạm Thị Ph nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án là không đúng 

quy định của pháp luật tại Điều 48của Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng  hình 

sự. Nên Tòa án cấp phúc thẩm  căn cứ Điều 345 Bộ luật tố tụng hình sự sửa án Tòa 

án cấp sơ thẩm về phần này. 

[4] Về án phí: căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự và các điểm e, g khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo Phạm Hoàng A không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Còn Ngân hàng TMCP Việt Nam T phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) vì kháng cáo không 

được chấp nhận 

[5] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm d khoản 1 Điều 357, Điều 

342, Điều 345, Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Phạm Hoàng A Bản 

án hình sự sơ thẩm số 51/2023/HS-ST ngày 30/3/2023 của Tòa án nhân dân thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có hiệu lực pháp luật về phần hình phạt đối với bị cáo 

Phạm Hoàng A. 

2. Không chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng TMCP Việt Nam T là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

 3. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2023/HS-ST ngày 30/3/2023 của Tòa án 

nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về phần xử lý vật chứng. 

 Về phần xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự tuyên trả xe ô tô bán tải biển số 77C-165.71 nhãn hiệu: Forel Ranger, 

màu sơn trắng số máy: P5AT2665833, số khung FF50JW865962 cho anh Trương 

Đặng Minh Đ và chị Phạm Thị Ph (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

23/8/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn).  

4. Về án phí: căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự và điểm e, g khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo Phạm Hoàng A không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. Còn Ngân hàng TMCP Việt Nam T phải chịu là 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí Dân sự phúc thẩm. 

5. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT1.TANDTC; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an TP Quy Nhơn; 

- Cơ quan THAHS Công an TP Quy Nhơn; 

- Chi cục THADS TP Quy Nhơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Bị cáo;  

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thanh Tuấn 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ       THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Lê Văn Duy          Nguyễn Văn Hiệp                        Nguyễn Thanh Tuấn 
 

 

 

 

 


